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NAFIQPM
TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG, CHẾ BIẾN VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VÙNG 1
	TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng thực phẩm thủy sản xuất khẩu sản xuất tại các cơ sở trong danh sách ưu tiên


1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Trong thời hạn 2 ngày kể từ khi lô hàng hoàn thành thủ tục thông quan để xuất khẩu hoặc căn cứ theo quy định của thị trường nhập khẩu về ngày ban hành chứng thư, Chủ hàng phải đăng ký cấp Chứng thư theo mẫu tại Phụ lục XI ban hành kèm theo Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022.
Bước 2: Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ thông tin, Cơ quan thẩm định tiến hành thẩm định, cấp Chứng thư cho lô hàng xuất khẩu, Chứng thư cho lô hàng quá cảnh, tạm nhập, tái xuất theo mẫu tương ứng (khi có yêu cầu) có nội dung phù hợp, thống nhất với chứng thư của thị trường nhập khẩu trên cơ sở rà soát kết quả thẩm tra hiệu quả kiểm soát mối nguy an toàn thực phẩm nêu tại Điều 27 Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 22  Điều 2 Thông tư số  32/2022/TT-BNNPTNT) hoặc xác nhận nội dung và nêu rõ lý do không đủ điều kiện cấp chứng thư cho lô hàng xuất khẩu trong Giấy đăng ký cấp chứng thư cho lô hàng thủy sản xuất khẩu.
2. Cách thức thực hiện

Gửi hồ sơ đăng ký bằng một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp;

- Theo đường bưu điện;

- Thư điện tử (sau đó gửi bản chính);

- Đăng ký trực tuyến.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

1) Hồ sơ đăng ký bao gồm: 

a) Thành phần hồ sơ: Giấy đăng ký cấp chứng thư lô hàng thủy sản xuất khẩu theo mẫu tại Phụ lục XI ban hành kèm theo Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022. 

- Trường hợp Chủ hàng không phải là cơ sở sản xuất lô hàng, Chủ hàng cần cung cấp bản sao công chứng hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu văn bản mua bán/ủy quyền có liên quan đến lô hàng kèm theo hồ sơ đăng ký, trong đó có cam kết cả hai bên (cơ sở sản xuất và Chủ hàng) cùng chịu trách nhiệm khi lô hàng bị Cơ quan thẩm quyền cảnh báo.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân
6. Cơ quan giải quyết TTHC: Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường
7. Kết quả thực hiện TTHC: 

- Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm lô hàng thủy sản (Theo mẫu của thị trường nhập khẩu).

- Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm lô hàng thủy sản cho lô hàng quá cảnh, tạm nhập, tái xuất (nếu có yêu cầu) (theo mẫu của nước quá cảnh, tạm nhập, tái xuất).

8. Phí, lệ phí: Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận thực phẩm xuất khẩu theo yêu cầu của nước nhập khẩu đối với trường hợp chỉ kiểm tra hồ sơ: 100.000 đồng/lô hàng /lần.
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Giấy đăng ký cấp chứng thư lô hàng thủy sản xuất khẩu theo mẫu tại Phụ lục XI ban hành kèm theo Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuỷ sản xuất khẩu phải đáp ứng các quy định tương ứng tại Điều  10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 41, 42, 44, 54, 55 Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010 của Quốc hội. 

- Cơ sở có tên trong danh sách ưu tiên.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010 của Quốc hội.

- Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu.
- Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm  thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Thông tư số 44/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính,  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y; Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý  và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.

Liên hệ:  Họ tên:  Đặng Văn Thụ - Phó Trưởng phòng phòng HC-TH hoặc Hoàng Phú Quyền- Trưởng phòng Chất lượng, ATTP; Địa chỉ cơ quan: Trung tâm Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường vùng 1; Số điện thoại cơ quan: 0225.3837124/ 0225. 3827139; Địa chỉ email: branch1.nafi@mard.gov.vn.
Phụ lục XI

MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ CẤP CHỨNG THƯ LÔ HÀNG THỦY SẢN XUẤT KHẨU

(Ban hành kèm theo Thông tư số 32 /TT- BNNPTNT ngày 30 tháng 12 năm 2022  
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ 

CẤP CHỨNG THƯ LÔ HÀNG THỦY SẢN XUẤT KHẨU







Số:

Kính gửi:                (tên Cơ quan thẩm định)                                   
	PHẦN KHAI BÁO CỦA CHỦ HÀNG

	1. Chủ hàng:

    Địa chỉ: 

    Điện thoại:                         Email:
	2. Người nhận hàng:

    Địa chỉ: 

    Điện thoại:                       Email:

	3. Nơi đi:

    Cảng xuất khẩu:  

    Ngày xuất khẩu:
	4. Nơi đến:

    - Quốc gia nhập khẩu/cảng nhập khẩu:

    - Quốc gia lô hàng quá cảnh/cảng quá cảnh (nếu có):

	5. Mô tả hàng hóa:

Tên sản phẩm: ………………………

Tên khoa học…………………………

HS Code(s): 
	6. Số lượng: ………..ctns/bags/basket/…

   Khối lượng tổng (gross weight): .....kg 

   Khối lượng tịnh (net weight):  ..…..kg 

   

	7. Tên cơ sở sản xuất: ………………

    Mã số cơ sở: ………………………
	8. Mã số lô hàng: 

Thời gian sản xuất: ……………………..

Thời hạn sử dụng:………………

	9. Xuất xứ nguyên liệu để sản xuất lô hàng: 

                                  (  Thủy sản nuôi                           (  Thủy sản khai thác tự nhiên

- Trong nước: (    Tên vùng nuôi, thu hoạch/vùng khai thác: …………………….

- Nhập khẩu:  (     Tên nước/vùng lãnh thổ xuất xứ nguyên liệu: …………………

(Các hồ sơ, tài liệu kèm theo lô nguyên liệu nhập khẩu:…..)

	 10. Phương tiện vận chuyển:        (   Máy bay      (   Tàu thủy   ( Xe tải/xe container

Số container/seal/airway bill/biển số:

	11. Điều kiện vận chuyển:  (  Nhiệt độ thường          (   Đông lạnh        ( Ướp lạnh

	12. Đề nghị:  - Cấp chuyển tiếp chứng thư tại….                - Cấp chứng thư quá cảnh/tạm nhập/tái xuất theo mẫu của quốc gia:

	PHẦN XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

	Kết quả thẩm định lô hàng:       (  Đủ điều kiện
để xem xét cấp chứng thư        ( Không        

Lý do:

Đề nghị khắc phục:

	Kết quả xem xét đủ thông tin để cấp chứng thư:      (  Đủ
        ( Không đủ

- Đề nghị gửi bổ sung thông tin:

	     ………………, ngày……/…../……..              

Đại diện Chủ hàng 

(Ký tên, đóng dấu/chữ ký số)
	……………………., ngày …../……/ ……….

Đại diện Cơ quan thẩm định 

(Ký tên, đóng dấu/chữ ký số)
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